

1


CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành  Luật dân sự theo định hướng nghiên cứu)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KỸ NĂNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ TRÁI QUYỀN
Loại học phần: Bắt buộc
Mã số học phần:  LDS-  05                         Số tín chỉ của học phần: 04
Các học phần tiên quyết (nếu có): 
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS. Phùng Trung Tập
	Đại học Luật HN
	
	

	2
	PGS.TS.Bùi Đăng Hiếu
	Đại học Luật HN
	
	

	3
	PGS.TS. Trần Thị Huệ
	Đại học Luật HN
	
	

	4
	PGS.TS. Phậm Văn Tuyết
	Đại học Luật HN
	
	

	5
	PGS.TS. Vũ Thị Hồng Yến
	Đại học Luật HN
	
	

	6
	TS. Nguyễn Minh Tuấn
	Đại học Luật HN
	
	

	7.
	TS. Lê Đính Nghị
	Đại học Luật HN
	
	

	8
	TS. Vương Thanh Thúy
	Đại học Luật HN
	
	

	9
	TS. Nguyễn Minh Oanh
	Đại học Luật HN
	
	

	
	
	
	
	


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
	Về kiến thức:
	Trái quyền là quan hệ đối nhân giưã các chủ thể. Chủ thể có quyền sẽ yêu cầu chủ thể có nghĩa vụ thực hiện hoặc không thực hiện các hành vi nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu của mình. Quyền của chủ thể được đáp ứng nếu chủ thể mang nghĩa vụ thực hiên đúng yêu cầu của chủ thể có quyền. Trường hợp chủ thể có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ thì buộc phải chịu trách nhiệm dân sự. Học phần sẽ cung cấp cho học viên những vấn đề lý luận chuyên sâu về trái quyền, trên cơ sở lý luận đã nghiên cứu học viên đánh giá tính phù hợp của các quy định trong BLDS về trái quyền
	Về kỹ năng: 
	- Hình thành kỹ năng soạn thảo các văn bản về hợp đồng có đầy đủ nội dung cơ bản để xác định các quyền và nghĩa vụ, trách nhiêm dân sự của các bên. 
	- Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng, nghĩa vụ ngoài hợp đồng sẽ lựa chọn đúng quy định của pháp luật để áp dụng
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1:LÝ LUẬN CHUYỂN SÂU VỀ QUAN HỆ TRÁI QUYỀN
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.   TS. Nguyễn Minh Tuấn:Email:  tuanhanh93@gmail.com
				 Điện thoại:  01675996964
  2.TS. Vương Thanh Thúy:    Email:  vtthuy@gmail.com
				  Điện thoại:0932373366
2.2. Nội dung giảng dạy:
2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của trái quyền.
      - Khái niệm. 
      - Đặc điểm: 
 2.2.2. Khái niệm, bản chất của trái quyền theo pháp luật nước ngoài
      -  Thời kỳ cổ đại - Luật La Mã	
      - Luật dân sự Pháp 
      - Luật Dân sự Nhật Bản:
     - Luật dân sự của Cộng hoà Liên bang Nga (1994)
2.2.3. Trái quyền theo Luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ	
     -  Luật cổ Việt Nam
     - Thời kỳ Pháp thuộc
     - Từ năm 1959 đến nay
2.2.4.  Những vấn đề chung về áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ trái quyền
      - Căn cứ xác lập 
      +Hợp đồng 
      + Gây thiệt hại:	
      + Hành vi đơn phương
       +Thực hiện công việc không có uỷ quyền  
      + Chiếm hữu, sử dụng, được lợi tài sản không căn cứ ( đắc lợi vô căn)
      - Nội dung các loại trái quyền
      + Trái quyền theo thỏa thuận
      + Trái quyền ngoài hợp đồng
- Căn cứ chấm dứt trái quyền
	- Theo thỏa thuận
	- Theo luật định
 2.3. Tài liệu tham khảo
TÀI LIỆU BẮT BUỘC
1. Trường đại học Luật Hà Nội- Giáo trình luật dân sự tập I,II
2. Ngô Huy Cương, Giáo trình luật hợp đồng phần chung, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013;
3. BLDS pháp 
4. BLDS Nhật bản
5. BLDS Bắc Kỳ 1931
6. BLDS Trung kỳ 1936
7. Dân luật Cộng hòa 1972
Tài liệu tự chọn.
1. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
2. Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình luật La Mã, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
3. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (1995), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Nhật Bản, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
	 4.  Mễ Lương – LATS.(2010), Hợp đồng dân sự trong pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và pháp luật của CHND Trung Hoa.
5. Lê Trường Sơn (2015), Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật  Việt Nam.
6.  Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực của hợp đồng theo pháp luật Việt Nam
7. Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận các hợp đồng thông dụng trong pháp luật dân sự Việt Nam, NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh
8. Nguyễn Mạnh Bách (1995), Pháp luật về hợp đồng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
9. .Nguyễn Ngọc Khánh, Chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự Việt, Nhà xuất bản Tư pháp, năm 2007
	10. Nguyễn Mạnh Bách, Pháp luật về hợp đồng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995;
	11.  Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh; 
	12. Nguyễn Mạnh Bách,Luật dân sự Việt Nam lược giải: Các hợp đồng dân sự thông dụng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997;
13. BLDS Nga 1994 và 2002
14. BLDS Đức
15.  Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007;
16.  Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khoẻ và tính mạng, Nxb. Hà Nội, 2009;
17.  Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm tiền vay, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.-
18. .Đinh Thị Mai Phương, Thống nhất luật hợp đồng ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005;	
                       ………………  …………………
Vấn đề/chuyên đề 2:TRÁI QUYỀN TRONG TƯ PHÁP LA MÃ
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.   PGS.TS. Bùi Đăng HiếuEmail: buidanghieu@yahoo.com
				 Điện thoại:   0913549034
  2. PGS.TS Trần Thị Huệ:    Email:  tranthihue2004@yahoo.com
				   Điện thoại:   0913308546
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Khái niệm và các loại trái quyền trong Tư pháp La Mã
             - Khái niệm
             - Các loại
2.2.2. Trái quyền theo Hợp đồng
          - Quá trình phát triển của pháp luật về hợp đồng
          - Các loại hợp đồng
          - Các điều kiên có hiệu lực của hợp đồng
           - Một số hợp đồng thông dụng
2.2.3. Trái quyền ngoài hợp đồng
           - Thủ đắc vô căn ( được lợi tài sản)
             -  Nghĩa vụ như từ hơp đồng ( chuẩn khế ước)- Thực hiện công việc không có ủy quyên
           - Nghĩa vụ như gây thiệt hại ( chuẩn vi phạm)- Nghĩa vụ BTTH ngoài hợp đồng
           -  Nghĩa vụ bồi thường do vi phạm tư pháp- BTTH do gây thiệt hại 
2.3. Tài liệu tham khảo
TÀI LIỆU BẮT BUỘC
1. Trường đại học Luật Hà Nội- Giáo trình luật dân sự tập I,II
2. Ngô Huy Cương, Giáo trình luật hợp đồng phần chung, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013;
3. BLDS pháp 
4. BLDS Nhật bản
5. BLDS Bắc Kỳ 1931
6. BLDS Trung kỳ 1936
7. Dân luật Cộng hòa 1972
Tại liệu tự chọn.
1. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
2. Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình luật La Mã, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
3. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (1995), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Nhật Bản, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
		4.  Mễ Lương – LATS.(2010), Hợp đồng dân sự trong pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và pháp luật của CHND Trung Hoa.
	5. Lê Trường Sơn (2015), Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật  Việt Nam.
	6.  Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực của hợp đồng theo pháp luật Việt Nam
	7. Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận các hợp đồng thông dụng trong pháp luật 		dân sự Việt Nam, NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh
	8. Nguyễn Mạnh Bách (1995), Pháp luật về hợp đồng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
	9. .Nguyễn Ngọc Khánh, Chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự Việt, Nhà xuất bản Tư pháp, năm 2007
		10. Nguyễn Mạnh Bách, Pháp luật về hợp đồng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995;
		11.  Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự 	Việt Nam, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh; 
		12. Nguyễn Mạnh Bách,Luật dân sự Việt Nam lược giải: Các hợp đồng dân sự 	thông dụng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997;
13. BLDS Nga 1994 và 2002
14. BLDS Đức
15.  Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007;
16.  Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khoẻ và tính mạng, Nxb. Hà Nội, 2009;
17.  Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm tiền vay, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.-
18. .Đinh Thị Mai Phương, Thống nhất luật hợp đồng ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005;	
……
Vấn đề/chuyên đề 3:THỰC HIỆN VÀ CHUYỂN GIAO TRÁI QUYỀN
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.   PGS.TS. Vũ Thị Hồng Yến:  Email: vuthihongyenhlu@gmail.com
					 Điện thoại:  0973586499
  2.  TS. Lê Đình Nghị:  		 Email: nghi7272@yahoo.com
                                                       Điện thoại: 0908163888

2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1 Nguyên tắc thực hiện trái quyền.
   - Thực hiện đúng.
   - Thực hiện đầy đủ. 
2.2.2.. Nội dung thực hiện trái quyền 
      -  Chuyển giao tài sản.  
      -Thực hiện, không thực hiện công việc .
      - Thực hiện nghĩa vụ giao tài sản 
      -Thực hiện nghĩa vụ thay thế.
  2.2.3. Phương thức thực hiện trái quyền
        -  Tự giác thực chiên
        -  Buộc thực hiện:  
       -  Cưỡng chế thực hiện
2.2. 4.Chuyển giao trái quyền
– Chuyển quyền yêu cầu
– Chuyển nghĩa vụ
2.2.5. Phân loại và nội dung của trách nhiệm dân sự do vi phạm trái quyền.
        + Dựa vào đối tượng của trái quyền:
         - Trách nhiệm do không chyển giao tài sản
          - Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ thực hiện công việc
          - Trách nhiệm do thực hiên công việc không đúng
       + Dựa vào căn cứ phát sinh
         -Trách nhiệm dân sự theo hợp đồng
        -Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng
2.3. Tài liệu tham khảo
TÀI LIỆU BẮT BUỘC
1. Trường đại học Luật Hà Nội- Giáo trình luật dân sự tập I,II
2. Ngô Huy Cương, Giáo trình luật hợp đồng phần chung, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013;
3. BLDS pháp 
4. BLDS Nhật bản
5. BLDS Bắc Kỳ 1931
6. BLDS Trung kỳ 1936
7. Dân luật Cộng hòa 1972
Tài liệu tự chọn .
8. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
9. Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình luật La Mã, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
10. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (1995), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Nhật Bản, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
11. .  Mễ Lương – LATS.(2010), Hợp đồng dân sự trong pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và pháp luật của CHND Trung Hoa.
12. . Lê Trường Sơn (2015), Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật  Việt Nam.
13. Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực của hợp đồng theo pháp luật Việt Nam
14. . Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận các hợp đồng thông dụng trong pháp luật dân sự Việt Nam, NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh
15. . Nguyễn Mạnh Bách (1995), Pháp luật về hợp đồng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
16.  .Nguyễn Ngọc Khánh, Chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự Việt, Nhà xuất bản Tư pháp, năm 2007
17. . Nguyễn Mạnh Bách, Pháp luật về hợp đồng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995;
18. Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh; 
19. Nguyễn Mạnh Bách,Luật dân sự Việt Nam lược giải: Các hợp đồng dân sự thông dụng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997;
20. BLDS Nga 1994 và 2002
21. BLDS Đức
22.  Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007;
23.  Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khoẻ và tính mạng, Nxb. Hà Nội, 2009;
24.  Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm tiền vay, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.-
25. .Đinh Thị Mai Phương, Thống nhất luật hợp đồng ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005;	
…………………
Vấn đề/chuyên đề 4:ĐẢM BẢO THỰC HIỆN TRÁI QUYỀN
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1. PGS.TS. Phùng Trung Tập	Email: :    phungtrungtap2013@yhoo.com
					Điện thoại:   0912345620
  2.  TS. Nguyễn Minh Oanh:  	 Email:  oanhls1939@gmail.com
					Điện thoại:   09042216776
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1.Khái niệm bảo đảm thực hiện trái quyền
· Khái niệm
· Ý nghĩa
2.2.2. Quá trình phát triển của pháp luật Việt Nam về các biện pháp bảo đảm  thực hiện trái quyền
· Thời kỳ PK
· Thời kỳ Pháp thuộc
· Thời kỳ XHCN
2.2.3.  Bản chất của bảo đảm thực hiện trái quyền
   - Ngăn ngừa vi phạm nghĩa vụ
   -  Nghĩa vụ dự phòng ( nghĩa vụ bổ sung)
   - Bảo đảm quyền của chủ nợ
2.2.4.. Nội dung cơ bản của bảo đảm thực hiện trái quyền
	- Quyền nghĩa vụ của bên bảo đảm
	- Quyền nghĩa vu của bên nhận bảo đảm
2.2.5..Chấm dứt bảo đảm thực hiện trái quyền
·  Nghĩa vụ được bảo đảm thực hiện xong;
· Tài sản bảo bảo không còn;
· Hết thời hạn của vật quyền bảo đảm nếu luật có qui định.      
2.3. Tài liệu tham khảo
TÀI LIỆU BẮT BUỘC
1. Trường đại học Luật Hà Nội- Giáo trình luật dân sự tập I,II
2. Ngô Huy Cương, Giáo trình luật hợp đồng phần chung, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013;
3. BLDS pháp 
4. BLDS Nhật bản
5. BLDS Bắc Kỳ 1931
6. BLDS Trung kỳ 1936
7. Dân luật Cộng hòa 1972
Tài liệu tự chọn
8. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
9. Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình luật La Mã, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
10. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (1995), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Nhật Bản, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
11. .  Mễ Lương – LATS.(2010), Hợp đồng dân sự trong pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và pháp luật của CHND Trung Hoa.
12. . Lê Trường Sơn (2015), Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật  Việt Nam.
13. Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực của hợp đồng theo pháp luật Việt Nam
14. . Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận các hợp đồng thông dụng trong pháp luật dân sự Việt Nam, NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh
15. Nguyễn Mạnh Bách (1995), Pháp luật về hợp đồng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
16. Nguyễn Ngọc Khánh, Chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự Việt, Nhà xuất bản Tư pháp, năm 2007
17. Nguyễn Mạnh Bách, Pháp luật về hợp đồng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995;
18.  Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh; 
19. Nguyễn Mạnh Bách,Luật dân sự Việt Nam lược giải: Các hợp đồng dân sự thông dụng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997;
20. BLDS Nga 1994 và 2002
21. BLDS Đức
22.  Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007;
23.  Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khoẻ và tính mạng, Nxb. Hà Nội, 2009;
24.  Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm tiền vay, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.-
25. .Đinh Thị Mai Phương, Thống nhất luật hợp đồng ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005;	
  ………………………………………
Vấn đề/chuyên đề 5:LÝ LUẬN CHUYỀN SÂU VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.PGS.TS. Phạm Văn Tuyết	Email:  phamvantuyet29105@gmail.com      
					Điện thoại:   09022336622     
  2.PGS.TS. Phùng Trung Tập:  	 Email:  phungtrungtap2013@yhoo.com
					  Điện thoại:  0912345620
2.2. Nội dung giảng dạy: 
	2.2.1.Khái niệm về trách nhiệm dân sự
-Khái niêm
-Đặc điểm
-Ý nghĩa
2.2. 2.Căn cứ phát sinh trách nhiệm dân sự
-Thỏa thuận
-Vi phạm
-Luật định
2.2.3.Phân loại trách nhiệm dân sự
-Trách nhiệm DS  theo hợp đồng
-Trách nhiệm DS ngoài hợp đồng
 2.2.4. Hậu quả pháp lý khi áp dụng trách nhiệm dân sự
- Hậu quả về tài sản
- Hậu quả nhân thân
- Các hậu quả khác
	2.3. Tài liệu tham khảo
TÀI LIỆU BẮT BUỘC
1. Trường đại học Luật Hà Nội- Giáo trình luật dân sự tập I,II
2. Ngô Huy Cương, Giáo trình luật hợp đồng phần chung, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013;
3. BLDS pháp 
4. BLDS Nhật bản
5. BLDS Bắc Kỳ 1931
6. BLDS Trung kỳ 1936
7. Dân luật Cộng hòa 1972
Tài liệu tự chọn.
8. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
9. Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình luật La Mã, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
10. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (1995), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Nhật Bản, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
11. .  Mễ Lương – LATS.(2010), Hợp đồng dân sự trong pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và pháp luật của CHND Trung Hoa.
12. . Lê Trường Sơn (2015), Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật  Việt Nam.
13.  Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực của hợp đồng theo pháp luật Việt Nam
14. . Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận các hợp đồng thông dụng trong pháp luật dân sự Việt Nam, NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh
15.  Nguyễn Mạnh Bách (1995), Pháp luật về hợp đồng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
16. Nguyễn Ngọc Khánh, Chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự Việt, Nhà xuất bản Tư pháp, năm 2007
17. . Nguyễn Mạnh Bách, Pháp luật về hợp đồng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995;
18.   Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh; 
19. Nguyễn Mạnh Bách,Luật dân sự Việt Nam lược giải: Các hợp đồng dân sự thông dụng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997;
20. BLDS Nga 1994 và 2002
21. BLDS Đức
22.  Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007;
23.  Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khoẻ và tính mạng, Nxb. Hà Nội, 2009;
24.  Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm tiền vay, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.-
25. .Đinh Thị Mai Phương, Thống nhất luật hợp đồng ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005;	

…………………..
Vấn đề/chuyên đề 6:  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRÁI QUYỀN THEO THỎA THUẬN
2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1. TS. Nguyễn Minh OanhEmail:  oanhls1939@gmail.com
				   Điện thoại: 09042216776
  2.PGS.TS. Trần Thị Huệ:    Email:  tranthihue2004@yahoo.com
				    Điện thoại:   0913308546
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1.Khái niệm chung về trái quyền theo thỏa thuận
	- Khái niệm
	- Đặc điểm
	- Ý nghĩa
2.2.2. Nội dung trái quyền theo thỏa thuận
	- Quy định của pháp luật thực định
	- Thỏa thuận ngoài pháp luật
	- Thỏa thuận khác pháp luật
2.2.3. Thực hiện trái quyền theo thỏa thuận
	- Thực hiện đúng đối tượng
	-Thực hiện đúng thời hạn
	- Thực hiện đúng địa điểm
	- Thực hiện đúng phương thức
2.2.4. Chấm dứt trái quyền theo thỏa thuận
	- Thỏa thuận chấm dứt
	- Luật quy định chấm dứt
	- Do bất khả kháng
2.2.5. Một số trái quyền theo thoả thuận
	- Trái quyền chuyển quyền sở hữu
	- Trái quyền chuyển quyền sử dụng
	- Trái quyền thực hiện công việc
2.3. Tài liệu tham khảo
TÀI LIỆU BẮT BUỘC
1. Trường đại học Luật Hà Nội- Giáo trình luật dân sự tập I,II
2. Ngô Huy Cương, Giáo trình luật hợp đồng phần chung, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013;
3. BLDS pháp 
4. BLDS Nhật bản
5. BLDS Bắc Kỳ 1931
6. BLDS Trung kỳ 1936
7. Dân luật Cộng hòa 1972
Tài liệu tự chọn
8. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
9. Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình luật La Mã, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
10. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (1995), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Nhật Bản, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
11. .  Mễ Lương – LATS.(2010), Hợp đồng dân sự trong pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và pháp luật của CHND Trung Hoa. Lê Trường Sơn (2015), Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật  Việt Nam.
12. .  Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực của hợp đồng theo pháp luật Việt Nam
13. . Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận các hợp đồng thông dụng trong pháp luật dân sự Việt Nam, NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh
14. . Nguyễn Mạnh Bách (1995), Pháp luật về hợp đồng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
15.  .Nguyễn Ngọc Khánh, Chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự Việt, Nhà xuất bản Tư pháp, năm 2007
16. . Nguyễn Mạnh Bách, Pháp luật về hợp đồng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995;
17.   Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh; 
18. Nguyễn Mạnh Bách,Luật dân sự Việt Nam lược giải: Các hợp đồng dân sự thông dụng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997;
19. BLDS Nga 1994 và 2002
20. BLDS Đức
21.  Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007;
22.  Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khoẻ và tính mạng, Nxb. Hà Nội, 2009;
23.  Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm tiền vay, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.-
24. .Đinh Thị Mai Phương, Thống nhất luật hợp đồng ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005;	
………………..
Vấn đề/chuyên đề 7:LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRÁI QUYỀN NGOÀI THỎA THUẬN

2.1. Họ và tên giảng viên:   
 1.   PGS.TS. Trần Thị Huệ	Email:  tranthihue2004@yahoo.com
					Điện thoại:   0913308546
  2.TS. Vương Thanh Thúy:  	 Email:  vtthuy@gmail.com
					Điện thoại:    0932373366
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1.Khái niệm trái quyền ngoài thỏa thuận
	- Khái niệm
	- Đặc điểm
	- Ý nghĩa
2.2.2. Phân biệt trái quyền theo thỏa thuận và trái quyền ngoài thỏa thuận
	- Dựa vào căn cứ phát sinh
	 – Dựa vào nội dung
2.2.3.  Một số trái quyền ngoài thỏa thuận
	-  Trái quyền phát sinh từ hành vi đơn phương
	- Thực hiện công việc không ủy quyền
	- Hoản trả tài sản do chiếm hữu, sử dụng, được lợi không có căn cứ PL
	-.Bồi thường thiệt hai ngoài hợp đồng
Tài liệu tham khảo
TÀI LIỆU BẮT BUỘC
1. Trường đại học Luật Hà Nội- Giáo trình luật dân sự tập I,II
Ngô Huy Cương, Giáo trình luật hợp đồng phần chung, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013;
2. BLDS pháp 
3. BLDS Nhật bản
4. BLDS Bắc Kỳ 1931
5. BLDS Trung kỳ 1936
6. Dân luật Cộng hòa 1972
Tài liệu tự chọn
7. TS. Ngyễn Ngọc Đào-Tim hiểu Luật la mã. NXB Tổng hợp Đồng nai 2000.
8. Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình luật La Mã, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
9. Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (1995), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Nhật Bản, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
10.   Mễ Lương – LATS.(2010), Hợp đồng dân sự trong pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và pháp luật của CHND Trung Hoa.
11. Lê Trường Sơn (2015), Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật  Việt Nam.
12.  Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực của hợp đồng theo pháp luật Việt Nam
13. Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận các hợp đồng thông dụng trong pháp luật dân sự Việt Nam, NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh
14. Nguyễn Mạnh Bách (1995), Pháp luật về hợp đồng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
15. . .Nguyễn Ngọc Khánh, Chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự Việt, Nhà xuất bản Tư pháp, năm 2007
16.  Nguyễn Mạnh Bách, Pháp luật về hợp đồng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995;
17. .  Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh; 
18. . Nguyễn Mạnh Bách,Luật dân sự Việt Nam lược giải: Các hợp đồng dân sự thông dụng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997;
19. BLDS Nga 1994 và 2002
20. BLDS Đức
21.  Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2007;
22.  Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khoẻ và tính mạng, Nxb. Hà Nội, 2009;
23.  Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, Hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm tiền vay, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012.-
24. .Đinh Thị Mai Phương, Thống nhất luật hợp đồng ở Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005;	

3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	S ố TT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, bài tập

	1
	Lý Luận chuyên sâu về quạn hệ trái quyền
	4
	10
	4
	8

	2
	Trái quyền trong Tư pháp Lã
	4
	10
	4
	8

	3
	Thực hiện chuyển giao trái quyền
	4
	10
	4
	8

	4
	Bảo đảm thực hiện trái quyền
	4
	10
	4
	8

	5
	Lý luận chuyên sâu về trách nhiệm dân sự
	4
	10
	4
	8

	6
	Lý luận chuyên sâu về trái quyền theo thỏa thuận
	4
	10
	4
	8

	7.
	Lý Luận chuyên sâu về trái quyền ngoài thỏa thuân
	4
	10
	4
	8



[bookmark: _GoBack]4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Ghi rõ số bài tập nhóm cần thuyết trình trong học phần (hoặc ghi rõ 01 bài kiểm tra viết trên lớp).
b) Thang điểm đánh giá: Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số. 
c) Trọng số điểm: 
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết/Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận:
b) Thang điểm đánh giá: Ghi rõ thang điểm đánh giá là điểm chữ/điểm số. 
c) Trọng số điểm: 
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái niệm và đặc điểm trí quyền.
  1.2.Khái niệm, bản chất của trái quyền theo pháp luật nước ngoài
     1.2.3. Trái quyền theo Luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ	
    1.2.4.  Những vấn đề chung về áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ trái quyền 	
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	    1.1.Khái niệm và đặc điểm.
    1.2. Trái quyền theo Luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ	
    1.3.  Những vấn đề chung về áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ trái quyền
	-  Thảo luận;
- 
	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4


2. Vấn đề/chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Khái niệm và các loại trái quyền trong Tư pháp La Mã
1.2. Trái quyền theo Hợp đồng
  1.3. Trái quyền ngoài hợp đồng

	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1. Trái quyền theo Hợp đồng
  1.2. Trái quyền ngoài hợp đồng
	-  Thảo luận;
- 
	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4



3. Vấn đề/chuyên đề 3:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Nguyên tắc thực hiện trái quyền.
1.2. Nội dung thực hiện trái quyền 
1.3. Phương thức thực hiện trái quyền
1. 4.Chuyển giao trái quyền
1.5. Phân loại và nội dung của trách nhiệm dân sự do vi phạm trái quyền.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1. Nội dung thực hiện trái quyền
 1.2.Chuyển giao trái quyền
1.3.Phân loại và nội dung của trách nhiệm dân sự do vi phạm trái quyền.

	-  Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4


	
4. Vấn đề/chuyên đề 4
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Khái niệm bảo đảm thực hiện trái quyền
1.2.Quá trình phát triển của pháp luật Việt Nam về các biện pháp bảo đảm  thực hiện trái quyền
1.3.Bản chất của bảo đảm thực hiện trái quyền
  1.4. Nội dung cơ bản của bảo đảm thực hiện trái quyền
1.5..Chấm dứt bảo đảm thực hiện trái quyền
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1..Bản chất của bảo đảm thực hiện trái quyền
  1.2. Nội dung cơ bản của bảo đảm thực hiện trái quyền
	-  Thảo luận;
- 
	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4



5. Vấn đề/chuyên đề 5:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Khái niệm về trách nhiệm dân sự
1.2.Căn cứ phát sinh trách nhiệm dân sự
1.3.Phân loại trách nhiệm dân sự
1.4. Hậu quả pháp lý khi áp dụng trách nhiệm dân sự

	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1.Khái niệm về trách nhiệm dân sự
1.2.Căn cứ phát sinh trách nhiệm dân sự
3.Phân loại trách nhiệm dân sự
	-  Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4



6. Vấn đề/chuyên đề 6:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Khái niệm chung về trái quyền theo thỏa thuận
1.2. Nội dung trái quyền theo thỏa thuận
1.3. Thực hiện trái quyền theo thỏa thuận
1.4. Chấm dứt trái quyền theo thỏa thuận
5. Một số trái quyền theo thoả thuận
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1. Nội dung trái quyền theo thỏa thuận
1.2. Thực hiện trái quyền theo thỏa thuận
1.3. Một số trái quyền theo thoả thuận
	-  Thảo luận;
- 
	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4



7. Vấn đề/chuyên đề 7:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Khái niệm trái quyền ngoài thỏa thuận
1.2. Phân biệt trái quyền theo thỏa thuận và trái quyền ngoài thỏa thuận
1.3. Nội dung trái quyền ngoài thỏa thuận	

	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1. Phân biệt trái quyền theo thỏa thuận và trái quyền ngoài thỏa thuận
1.2. Nội dung trái quyền ngoài thỏa thuận
	-  Thảo luận; 
	4

	Buổi 3
	
	Trình bày bài Tập nhóm
	4





	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)



PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ
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